
Biểu 01A/CH

Địa điểm

(xã, phường) Tờ Thửa  CLN  NKH  TMD  SKC  DGT  DVH  ONT  TSC  DSH 

TỔNG 15 CT 12.70       2.11      1.08       4.07       4.57      0.40      0.07       0.03      0.35      0.01      

1
Trung tâm pháp y tâm thần Tây 

Nguyên
DYT Phường Tân An 65 54 Bộ Y tế

Tờ trình số 113/TTr-

PYTTTN ngày 31/8/2020 

của Trung tâm Pháp y Tâm 

thần khu vực Tây Nguyên

0.80         0.80      
Quy hoạch được duyệt là đất Xây 

dựng trụ sở cơ quan (TSC)

2

Đấu giá quyền sử dụng đất thương 

mại dịch vụ (Rạp chiếu phim Kim 

Đồng)

TMD
Phường Thắng 

Lợi
21 94 Sở Tài chính

Công văn số 1241/STC-

QLG&CS ngày 13/05/2020 

của Sở Tài chính tỉnh Đắk 

0.07         0.07       
Quy hoạch được duyệt là đất ở tại 

đô thị (ODT)

3

Đấu giá Trụ sở làm việc Sở Xây dựng 

tại địa chỉ số 15 đường Hùng Vương, 

phường Tự An, thành phố Buôn Ma 

Thuột

TMD Phường Tự An 14 12 Sở Tài chính

Quyết định số 2416/QĐ-

UBND ngày 06/10/2020 của 

UBND tỉnh Đắk Lắk

0.35         0.35      
Quy hoạch được duyệt là đất Xây 

dựng trụ sỏ cơ quan (TSC)

4 Khu vui chơi giải trí thể thao Mai Sơn TMD Phường Tân Lợi 81 20 Doanh nghiệp

Công văn số 9104/UBND-

TH ngày 08/10/2020 của 

UBND tỉnh Đắk Lắk

0.53         0.53      

Quy hoạch được duyệt là đất Công 

cộng (CCC), Đất giao thông 

(DGT) và đất ở đô thị (ODT)

5

Chuyển mục đích + Đấu giá quyền sử 

dụng đất (thửa đất  số 28, tờ bản đồ 

22, phường Tân Lợi ( thu hồi của 

HTX vận tải số1)

TMD Phường Tân Lợi 22 28
TTPTQĐ tỉnh 

Đắk Lắk

Công văn số 216/TTPTQĐ-

QLPTQĐ ngày 08/9/2020
0.40         0.40      

Quy hoạch được duyệt là đất giao 

thông (DGT) 

6
Dự án nhà ở xã hội xã Hòa Thắng, 

thành phố Buôn Ma Thuôt
ONT Xã Hòa Thắng Kêu gọi đầu tư

Nghị quyết số 20/NQ-HĐND 

ngày 08/07/2020 của HĐND 

tỉnh Đắk Lắk

3.87         3.87       
Quy hoạch được duyệt là đất công 

cộng (CCC)

7
Dự án phát triển nhà ở tại phường Tân 

Hòa
KDV Phường Tân Hòa 3 125

TTPTQĐ tỉnh 

Đắk Lắk

Công văn số 10961/UBND-

CN của UBND tỉnh Đắk Lắk 

ngày 07/12/2020

2.25         2.25      

Quy hoạch được duyệt là đất Sản 

xuất kinh doanh phi nông nghiệp 

(SKC)

8
Dự án phát triển nhà ở tại phường 

Khánh Xuân
KDV

Phường Khánh 

Xuân
89 31

TTPTQĐ tỉnh 

Đắk Lắk

Công văn số 10961/UBND-

CN của UBND tỉnh Đắk Lắk 

ngày 07/12/2020

2.32         2.32      

Quy hoạch được duyệt là đất Sản 

xuất kinh doanh phi nông nghiệp 

(SKC)

9

Đấu giá quyền sử dụng đất (Hội 

trường Tổ dân phố 10, phường Tân 

Tiến)

ODT Phường Tân Tiến 28 118
TTPTQĐ thành 

phố

Công văn số 2674/UBND-

KT ngày 18/03/2019 của tỉnh 

Đắk Lắk

0.01         0.01      
Quy hoạch được duyệt là đất Sinh 

hoạt cộng đồng (DSH)

10
Đấu giá quyền sử dụng đất Thương 

mại dịch vụ
TMD Phường Tân An 69 160

TTPTQĐ 

Thành phố

Quyết định số 2150/QĐ-

UBND của UBND tỉnh Đắk 

Lắk ngày 05/08/2019

0.20         0.20       

Quy hoạch được duyệt là đất ở tại 

đô thị (ODT) + đất xây dựng trụ 

sở Cơ quan (TSC)

11 Bưu cục Hòa Thắng DBV Xã Hòa Thắng 51 4
Bưu điện tỉnh 

Đắk Lắk

Công văn số 7797/UBND-

CN ngày 24/09/2019 của 

UBND tỉnh Đắk Lắk

0.03         0.03      

Quy hoạch được duyệt là đất ở tại 

nông thôn (ONT) (khu đất thu hồi 

của Công ty TNHH MTV Đô thị 

môi trường Đắk Lắk)

12

Dự án Khu sản xuất nông nghiệp kết 

hợp ứng dụng công nghệ cao tại xã 

Hòa Khánh

SKC Xã Hòa Khánh 15 215-->222ADoanh nghiệp

Công văn số 1071/UBND-

KT ngày 27/03/2020 của 

UBND thành phố Buôn Ma 

Thuột

1.08         1.08       
Quy hoạch được duyệt là đất trồng 

cây lâu năm (CLN)

13

Đấu giá quyền sử dụng đất (thửa đất 

số  168, Tờ BĐ 28, thu hồi của Ngân 

hàng TMCP Ngoại thương VN - Chi 

nhánh Đắk lắk)

ODT Phường Tân Tiến 28 168
TTPTQĐ tỉnh 

Đắk Lắk

Công văn số 216/TTPTQĐ-

QLPTQĐ ngày 08/9/2020
0.01         

Quy hoạch được duyệt là đất 

Thương mại dịch vụ (TMD)

14 Cơ sở sản xuất bánh ngọt Hà Nội SKC
Phường Thành 

Nhất

Công ty TNHH 

thương mại sản 

xuất bánh mì 

Hà Nội

Văn bản số 3698/QĐ-UBND 

ngày 10/5/2019 của UBND 

tỉnh Đắk Lắk

0.78         0.78      
Quy hoạch được duyệt là đất 

Thương mại dịch vụ (TMD)

15
Đấu giá căn nhà số 63 đường Nơ 

Trang Long, phường Tân Tiến
ODT Phường Tân Tiến 21 308 Sở Tài Chính

Quyết định số 62/QĐ-UBND 

ngày 11/01/2021 phê duyệt 

phương án sắp xếp

0.01         0.01      
Quy hoạch được duyệt là đất giao 

thông (DGT) 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 828/QĐ-UBND ngày 12 tháng 04 năm 2021 của UBND tỉnh Đắk Lắk)

 Diện tích 

(ha) 

Sử dụng vào loại đất
GHI CHÚ

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THỰC HIỆN TRONG NĂM 2021 PHÙ HỢP VỚI CHỈ TIÊU CÒN LẠI CHƯA PHÂN BỔ NHƯNG KHÔNG PHÙ HỢP 
VỚI QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT, TỈNH ĐẮK LẮK

STT Hạng mục
Mã 

QH

Vị trí trên bản 

đồ địa chính Chủ đầu tư Văn bản liên quan

1


